
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Cá kg 8 35 000 280 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

320 000

Cá viên bịch 15 31 500 473 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

533 000

Thịt xay kg 6 80 000 480 000

Đậu khuôn miếng 150 800 120 000

Cải ngọt kg 10 8 000 80 000

Ca chua kg 3 10 000 30 000

Rau muống kg 5 7 000 35 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

785 000

Rau muống kg 8 7 000 56 000

Bí đao kg 10 5 000 50 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

156 000

Chả chiên kg 8 65 000 520 000

Rau muống+hành lá 35 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

615 000

Thịt xay kg 5 80 000 400 000

Cà chua kg 3 10 000 30 000

Trứng gà kg 10 32 000 320 000

Đậu khuôn miếng 150 800 120 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

930 000

Chả cá kg 6 65 000 390 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

phí vệ sinh T9 28 000

Cà chua kg 2 10 000 20 000

Điện thoại T8 203 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

721 000

Thịt gà kg 18 45 000 810 000

Cải ngọt kg 8 6 000 48 000

Hành lá+ cà ri 43 000

Nước T9 248 000

13/9/2018

Tổng theo ngày

15/9/2018

Tổng theo ngày

18/9/2018

6/9/2018

Tổng theo ngày

8/9/2018

Tổng theo ngày

11/9/2018

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/09/2018 đến 30/09/2018

1/9/2018

Tổng theo ngày

4/8/2018

Tổng theo ngày



Chuối kg 12 5 000 60 000

1 209 000

Thịt đùi kg 6 80 000 480 000

Sú kg 30 6 000 180 000

Chuối kg 12                  5 000 60 000

720 000

Cá viên kg 12 31 500 378 000

Cải ngọt kg 10 7 000 70 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

508 000

Thịt heo kg 6 80 000 480 000

Dưa cải kg 16 10000 160 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

715 000

Thịt xay kg 6 80 000 480 000

Đậu khuôn miếng 150 800 120 000

Ca chua kg 3 35 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

695 000

Cá kg 10 40 000 400 000

Mồng tơi kg 10 9 000 90 000

Chuối kg 12                  5 000 60 000

Ga bình 2           1 190 000 2 380 000

Nước uống thùng 9                12 000 108 000

Lương cô Hồng

T7/2018

1 700 000

4 738 000

12 645 000

27/9/2018

Tổng theo ngày

29/9/2018

Tổng theo ngày

Tổng

20/9/2018

Tổng theo ngày

22/9/2018

Tổng theo ngày

25/9/2018

Tổng theo ngày

18/9/2018

Tổng theo ngày


